1. MÔN TOÁN 7 – TUẦN 1

CHƯƠNG I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC .

                               ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Tiết 1:                     § 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

* BÀI MỚI .

I . Thế nào là hai góc đối đỉnh.
   x                                  y’

                  O   

             2    1    3                  

                   4

 x’                                      y   

- Hai góc O1 và  O4   đối đỉnh nhau

    - Hai góc O3 và O2  đối đỉnh nhau

     * Định nghĩa : ( sgk/ 81)

    II- Tính chất hai góc đối đỉnh :

                    Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

.  LUYỆN TẬP. 

* Bài tập 1 :

a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’

b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’

* Bài tập 2 :

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh
* Bài tập 3 :

                                                                    xÂy đối đỉnh với x’Ây’

   x                                 y’                           xÂy’ đối đỉnh với x’Ây

                     A        

   y                                  x’

* Bài tập 4:

                            y

                                                                                  x’
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y’ = 600

                                             B

             x                                                         x’

                                                          y’

* Hướng dẫn tự học :
- Làm bài tập : 5,6,7,8,9 tr 82-83 sgk
- Chuẩn bị bài mới « Luyện tập »

Tiết 2 :                              LUYỆN TẬP
*Bài tập 5 : ( sgk tr 82 )

b)       

              A

              C        560                  C’

                               B                 

                                          A’
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= 1800 – 
[image: image3.wmf]Ù

ABC


           = 1800 – 560  = 1240 

c) C’
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A’ = 1800 – A
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B

C’

                 = 1800 – 1240 = 560  
* Bài tập 6 : ( sgk tr 8 )

     x

y       470 1    O 2      y’

                 4      3        

                              x’

* Ô1 và Ô3 là hai góc đối đỉnh mà 

      Ô1 = 470  nên Ô3 = 470
* Ô1 + Ô2 = 1800 ( kề bù )

     Ô2 = 1800 – Ô1 = 1800 – 470 = 1330                                  

* Ô2 vaø Ô4  là hai góc đối đỉnh mà

     Ô2 = 1330 nên  Ô4  = 1330
Bài tập 7 : ( sgk tr 83)                      y

                   x

   z                                 O                             z’

                     y’                                     x’

xÔy = x’Ôy’ ;  xÔz = x’Ôz’ ; yÔz = y’Ôz’

xÔz’ = x’Ôz ; x’Ôy = xÔy’ ; yÔz’ =y’Ôz
* Bài tập 8 : 

                                         y                        y’

                                                                                              xÔy = x’Ôy’ = 700 

                                                                                            nhưng không đối nhau

                   x                        700       700                        x’

                                                    O

* Bài tập 9:  ( sgk tr 83 )
                 y

                                            * Hai góc vuông không đối đỉnh là xÂy và  x’Ây

x’            A                    x

                     y’

*  Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập 4, 5, 6 trang 74 sbt

 - Chuẩn bị bài mới « Hai đường thẳng vuông góc »

Chương I : SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Tiết 1:                    § 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ                         
* BÀI MỚI:

I) Số hữu tỉ :

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng 
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a

 với a, b 
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z, b ( 0.   

       Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là Q

   Ví dụ:     3; - 0,5; 0 ; 
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- Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ.

II- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số :

Vi dụ : Biểu diễn phân số 
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 trên trục số.
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* Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ x được gọi là điểm x.

III- So sánh các số hữu tỉ:

Ví dụ : So sánh hai số hữu tỉ sau 
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* Giải :  
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* Để so sánh 2 số hữu tỉ x, y ta làm:

- Viết x , y dưới dạng 2 phân số với cùng mẫu số dương. 
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  ( m > 0)

- So sánh tử a , b

* Chú ý :

- Nếu x < y thì trên trục số điểm x ở bên trái điểm y.

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương.

- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm.

- Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.
* LUYỆN TẬP. 

* Bài 1 trang 7 sgk 
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* Bài tập 3 / 8 sgk

a) x =  
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  và y = 
[image: image36.wmf]11

3

-


            Ta qui đồng mẫu x =
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            Ta có – 22 < – 21 nên y < x

          b) x =  
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  và y = 
[image: image40.wmf]300

216

25

18

25

18

-

=

-

=

-


            Ta có – 216 < – 213 nên y < x

* Bài tập 4 :

  Theo đề ta có 
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 với a , b 
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a) Khi a và b cùng dấu mà b > 0 thì a > 0. Do đó 
[image: image44.wmf]b

a

 > 0

b) Khi a và b khác dấu b > 0. Do đó a < 0 nên 
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* Bài tập 5: 

   Ta có: x = 
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 ; y = 
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 (với a , b, m 
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                   và x < y . Do dó a < b suy ra am < bm

   - Ta chứng minh x < z hay 
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                  Ta có: am < bm  
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 am + am < bm + am
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 2am  < (a + b)m 
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 EMBED Equation.3  [image: image55.wmf]m

b

a

m

a

2

+

<


                                                         Vậy x < z             (1)

- Ta chứng minh z < y hay 
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                  Ta có: am < bm  
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 am + bm < bm + bm
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  (a + b)m  < 2bm 
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a + b < 2b
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 EMBED Equation.3  [image: image61.wmf]m
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                                                         Hay  z < y             (2)

                             Từ (1) và (2) 
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x < z < y

*  Hướng dẫn về nhà

- Làm bài tập trong sbt
- Chuẩn bị bài mới « Cộng trừ số hữu tỉ » 

Tiết 2:                             § 2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

 BÀI MỚI. 

I. Cộng, trừ hai số hữu tỉ :

  Cho hai số hữu tỉ x và y
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Ví dụ : 
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II. Qui tắc chuyển vế: 

      Khi chuyển một số hạng từ vé này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Với mọi x, y, z 
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 Q ta có  x + y = z 
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 x = z – y 

Ví dụ :  Tìm x biết
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* Chú ý : (sgk/9)

* Nhận xét : 

Phép cộng trong Q cũng có các tính chất như : Giao hoán, kết hợp, cộng với số 0, cộng với số đối .

Ví dụ : Tính
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* LUYỆN TẬP. 

*Bài tập 6:

a) 
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*Bài tập 9: Tìm x biết 

        a) x + 
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*  Hướng dẫn về nhà
- Làm bài tập  7, 8,10 trang  10

- Xem trước bài “ Nhân, chia số hữu tỉ”
2. MÔN NGỮ VĂN 7 – TUẦN 1

Tiết 1: CỔNG TRƯỜNG MỞ RA(Lý Lan)
I.Đọc- tìm hiểu chung. 
1.Tác giả, tác phẩm
(Xem sgk)


 2.Đọc, chú thích.

 3.Bố cục.Chia làm 2 phần.

II.Đọc, hiểu văn bản

1. Tâm trạng của mẹ trước ngày khai giảng đầu tiên của con .
- Trằn trọc, không ngủ được.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của ngày đầu tiên đi học đối với mỗi người.
- Bồi hồi nhớ laị kỷ niệm sâu đậm về ngày khai trường đầu tiên của mình

=> Một người mẹ vô cùng yêu thương con, có tâm hồn nhạy cảm và suy nghĩ sâu sắc .

2.Cảm nghĩ của người mẹ về vai trò của giáo dục
- Nhà trường có vai trò giáo dục quan trọng trong cuộc đời mỗi con người.
· Nhà trường mang lại tri thức, hiểu biết.
· Bồi dưỡng tư tưởng tốt đẹp, đạo lý làm người.
· Mở ra ước mơ, tương lai của mỗi con người.
· III. Tổng kết.

1. Nghệ thuật
2. Nội dung:       Ghi nhớ sgk.

  III.Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về ngày đầu tiên đên trường.

       ************************************************************

                              Tiết 2.         MẸ TÔI.

Trích “Những tấm lòng cao cả”Et-môn-đô-đơ A xi mi.
I.Đọc- tìm hiểu chung. 
1.Tác giả, tác phẩm
(Xem sgk)


 2.Đọc, chú thích.

 3.Bố cục.Chia làm 2 phần.

II.Đọc, hiểu văn bản

1. Hoàn cảnh người bố viết thư:
Con vô lễ với mẹ

-Mục đích viết thư của bố:

+ Bày tỏ thái độ, tình cảm của mình trước hành vi của con.

+ Gợi lại trong con tình mẫu tử thiêng liêng.

 -Tác dụng của lá thư:    “Làm cậu bé xúc động vô cùng”

2. Thái độ của người bố:

- buồn bã, ngỡ ngàng và rất tức giận
- Cảnh cáo nghiêm khắc lỗi lầm của En-ri-cô.

- Gợi lại những hình ảnh lớn lao cao cả của người mẹ và làm nổi bật vai trò của người mẹ trong gia đình.

- Yêu cầu con sửa chữa lỗi lầm.

=> Là một người bố yêu thương con nhưng rất nghiêm khắc, kiên quyết.

3. Hình ảnh người mẹ:

     - Yêu thương con sâu sắc.

- Giàu đức hi sinh và hết lòng tận tụy vì con.

- Dịu dàng và hiền hậu.

( Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con suốt cả cuộc đời. (Nên con sẽ phải day dứt cả đời nếu lỡ một lần làm lòng mẹ đau đớn)

· III. Tổng kết.

1. Nghệ thuật
2. Nội dung    Xem ghi nhớ sgk.

VI.Luyện tập.Em biết những câu ca dao, bài hát nào ngợi ca tấm lòng cha mẹ dành cho con cái, con cái dành cho cha mẹ? 

***********************************************************

Tiết 3-4. CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ. 

Khánh Hoài
I.Đọc- tìm hiểu chung. 
1.Tác giả, tác phẩm
(Xem sgk)


 2.Đọc, chú thích.

 3.Bố cục.Chia làm 3 phần.

II.Đọc, hiểu văn bản

1. Cuộc chia búp bê.
* Tâm trạng của hai anh em Thành,Thủy.

Tâm trạng buồn bã, đau đớn, khổ sở và bất lực

* Tình cảm của hai anh em:.
 - Trước khi chia tay:

   + Thủy may aó cho anh.

   + Thành đón em.

-Khi chia tay

+ Thành nhường đồ chơi cho  em. 

 + Thủy nhường lại.

   =>Hai anh em rất yêu thương nhau.

2. Chia tay lớp :

-  Cô giáo tái mặt khi nghe Thủy phải nghỉ học.

-  Các bạn ôm  nhau khóc.

III. Tổng kết.

1. Nghệ thuật
2. Nội dung   Xem ghi nhớ sgk.

VI.Luyện tập.Tìm thêm những mẫu cuyện nói về gia đình.

3. MÔN ANH 7 – TUẦN 1

UNIT 1: My hobby 
I.VOCABULARY
1. a piece of cake (idiom) / əpi:s əv keɪk /: dễ ợt

2. arranging flowers /ə'reɪndʒɪŋ 'flaʊər/: cắm hoa

3. bird-watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ /: quan sát chim chóc

4. board game (n) /bɔːd ɡeɪm /: trò chơi trên bàn cờ (cờ tỉ phú, cờ vua)

5. carve (v) / kɑːv /: chạm, khắc

6. carved (adj) / kɑːvd /: được chạm, khắc

8. eggshell (n) / eɡʃel /: vỏ trứng

10. gardening (n) / 'ɡɑːdənɪŋ /: làm vườn

11. horse-riding (n) / hɔːs, 'raɪdɪŋ /: cưỡi ngựa

12. ice-skating (n) / aɪs, 'skeɪtɪŋ /: trượt băng

13. making model / 'meɪkɪŋ, 'mɒdəl /: làm mô hình

14. making pottery / 'meɪkɪŋ 'pɒtəri /: nặn đồ gốm

15. melody / 'melədi /: giai điệu

16. monopoly (n) / mə'nɒpəli /: cờ tỉ phú

17. mountain climbing (n) / 'maʊntɪn, 'klaɪmɪŋ /: leo núi

19. skating (n) / 'skeɪtɪŋ /: trượt pa tanh

20. strange (adj) / streɪndʒ /: lạ

21. surfing (n) / 'sɜːfɪŋ /: lướt sóng

22. unique (adj) / jʊˈni:k /: độc đáo

23. unusual (adj) / ʌn'ju:ʒuəl /: khác thường

II.GRAMMAR

1.Thì hiện tại đơn

Khẳngđịnh:
He/ She/ It/ danh từ số ít
is ( She is a girl,He is a pupil.


You/ We/ They/ danh từ số nhiều + are (They are boys. We are pupils.

Phủ định: He/ She/ lt/ danh từ số ít +  is not( She is not a pupil.He is not a girl.


You/ We/ They/ danh từ số nhiều + are not(They are not girls. We are not pupils.

Nghi vấn:Is + he/ she/ it/ danh từ số ít +..? ( Is she a boy?.Is he a pupil?


Are + you/ we/ they/ danh từ số nhiều +..?


III. EXERCISE

1. Nowadays people ____________ hours sitting in front of computers.

A. spendB. LastC. setD. take

2. I think you should take up swimming ____________ it is suitable for your health condition.

A.soB. because              C. AlthoughD. but

3. My brother doesn’t like ice-skating because he thinks it is____________.

A.dangerB. in dangeC. DangerousD. endangered

4. You need to be ____________ to follow eggshell carving because it may take two weeks to complete one shell.

A. carefulB. interestingC. fitD. patient

5. Be careful. Don’t ___________ yourself.

A.hurB. planC. HateD. catch

6. We will ___________ our old friends next Sunday.

A. will meet            B. to meetC. meetingD. meet

7. The children ___________ camping next week.

A. goesB. is goingC. goD. will go

8. You should ___________ gymnastics regularly to have good health.

A. doB. GoC. watch                 D. play

2)Choose the correct answer A, B, C. or D to fill each blank in the following passage
I have a very interesting and (1) ____________ hobby. I make short video clips with my digital camera. It was my birthday present from my parents last year. Since then, I have (2) ____________ three short films. It’s great fun! I started asking my friends and relatives to take (3) ____________ in the films. I have tried to write the story for my video clips. When I have finished the script, I make copies for the “actors”. Each scene is small and they can look at the words just (4)____________we start filming. We film at the weekend in my neighborhood, (5) ____________no one has to travel far. When the video clip is finished, I invite all the “actors” and we watch the film at my house.

	1. A. enjoyable
	B. enjoyed
	C. enjoying
	D. enjoy

	2. A. done
	B. made
	C. played
	D. watched

	3. A. scene
	B. role
	C. part
	D. film

	4. A. until
	B. after
	C. only
	D. before

	5. A. so
	B. because
	C. but
	D. although


4. MÔN VẬT LÝ 7 – TUẦN 1

(GV chưa gửi)
5. MÔN SINH HỌC 7 – TUẦN 1

Bài 1:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ
A/ Hoạt động giữa thầy và trò:
Do tình hình hình dịch bệnh nên thầy không lên lớp giảng dạy được, các em hãy làm theo nội dung hướng dẫn của thầy để bài học đạt được kết quả. 

· Trước hết các em mở sách GK môn Sinh 7 xem phần mở đầu . 
Bài 1:THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ.

I/Tìm hiểu sự đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể:
1- Tìm hiểu sự đa dạng về loài:

- Đọc sách và cho biết :

? Giới động vật có bao nhiêu loài? 

? Hãy kể tên một số loài đặc trưng.

? Em thử cho biết động vật đa dạng về loài như thế nào?(So sánh với kết luận ở bài ghi phía sau)

2- Tìm hiểu sự phong phú về số lượng cá thể trong loài:

- Em hãy đọc thông tin SGK và cho biết :

? Số lượng cá thể trong một loài như thế nào? 

? Em đã biết có thực vật quí hiếm vậy có động vật quí hiếm không?

? Trong thực vật có Thứ - Giống vậy trong động vật có Thứ - Giống không?

? Em thử cho biết động vật có sự phong phú về số lượng cá thể trong loài như thế nào?(So sánh với kết luận ở bài ghi phía sau)

II/ Tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống:

- Em hãy đọc thông tin trong sách và cho biết:

? Động vật sống ở những môi trường nào?

? Kể tên một số môi trường và những động vật sống ở môi trường đó.

? Tại sao ở những môi trường rất khắc nghiệt vẫn có động vật sinh sống?

? Nguyên nhân nào khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng và phong phú hơn động vật vùng ôn đới và Nam cực?

?Môi trường sống của động vật nước ta có đa dạng và phong phú không ? Vì sao?

? Em thử rút ra kết luận về sự đa dạng môi trường sống của động vật. ( so sánh với kết quả của bài ghi)

B/ Nội dung bài ghi:

I/Sự đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể:
1- Sự đa dạng về loài:

- Trãi qua vài năm tiến hóa,giới động vật vô cùng đa dạng phong phú với khoảng 1,5 triệu loài đã được phát hiện. Bên cạnh những động vật đơn bào có kích thước hiển vi, còn có các động vật rất lớn như: Trai tượng, Voi châu phi, cá voi xanh.

- Thí dụ: H.1.1(SGK)

2- Phong phú về số lượng cá thể của loài:
- Có một số loài động vật có số lượng cá thể trong loài rất lớn, và cũng có một số loài được con người thuần hóa tạo ra các Thứ - Giống vật nuôi.

- Thí dụ: +  Châu chấu di cư

               +  Hiện nay có nhiều thứ gà nuôi, có nguồn gốc từ gà rừng nhiệt đới.

II/ Sự đa dạng về môi trường sống:

- Nhờ sự thích nghi cao với điều kiện sống, động vật phân bố ở khắp các môi trường như: nước mặn, nước ngọt, nước lợ trên cạn, trên không . . , và ngay vùng cực băng giá quanh năm.

- Thí dụ:     H.1.3      ;       H.1.4 (SGK)

6. MÔN LỊCH SỬ 7 – TUẦN 1

PHẦN I : KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI
BÀI 1:SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU

(Thời sơ - trung kì trung đại)

 * NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Sự hình thành XHPK ở Châu Âu:

- Cuối thế kỉ V, người Giec-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại, lập nên nhiều vương quốc mới: Ăng –glô Xắc –xông, Tây Gốt …

- Trên lãnh thổ của Rô –ma, người Giéc- man đã : 

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô, đem chia cho nhau .

+ Phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị như: công tước, hầu tước …                                                                                                                                                                                               

 - Xã hội gồm 2 giai cấp: Lãnh chúa phong kiến và Nông nô. Xã hội phong kiến ở Châu Âu đã  được hình thành 

2. Lãnh địa Phong Kiến

- Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm chủ trong đó có lâu đài thành quách.

- Đời sống trong Lãnh địa:

+ Lãnh chúa: sống xa hoa đầy đủ, lãnh chúa bóc lột nông nô, lãnh chúa không lao động

+ Nông nô: đói nghèo cực khổ, họ nhận đất của Lãnh chúa và nộp thuế 

- Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp, không trao đổi với bên ngoài.

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại:

* Nguyên nhân ra đời 

- Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa thừa được đem đi bán ở những nơi đông người để trao đổi, buôn bán, lập xưởng sản xuất.Từ đây  thị trấn ra đời –Thành thị trung đại xuất hiện.

* Hoạt động của thành thị :

-Thợ thủ công và thương nhân, họ lập các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán .

- Vai trò : thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến phát triển

**BÀI TẬP

   1. Xã hội phong kiến Châu Âu được hình thành như thế nào?

   2. Thế nào là lãnh địa phong kiến?  Em haỹ nêu những đặc điểm chính  của nền kinh tế bản địa.

7. MÔN ĐỊA LÝ 7 – TUẦN 1

PHẦN 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG
Tiết 1, 2 - Bài 1: DÂN SỐ

1. Dân số nguồn lao động: 
-Dân số là tổng số dân sinh sống ở 1 địa điểm hoặc 1 vùng, 1 lãnh thổ, 1 quốc gia trong 1 thời gian cụ thể. 

- Điều tra DS cho biết tình hình DS, nguồn lao động của một địa phương, một quốc gia...
- Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của DS qua giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của một địa phương hay 1 quốc gia. 
2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX:

Nhờ những tiến bộ trong các lĩnh vực KT-XH, y tế nên DS thế giới tăng nhanh trong hai thế kỉ gần đây.

3. Bùng nổ dân số
- Bùng nổ DS là sự gia tăng DS tự nhiên nhanh và đột ngột. 

- Bùng nổ DS xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân của DS thế giới lên đến 2,1%.

- Các nước đang phát triển có tỉ lệ gia tăng DS tự nhiên cao.

- Bằng các chính sách DS và phát triển KT-XH, nhiều nước đã hạ thấp được tỉ lệ gia tăng DS hợp lí.

8. MÔN CÔNG NGHỆ 7 – TUẦN 1

PHẦN I:    TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

Bài 1 :          VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

(Nội dung ghi bài vào vở)

I. Vai trò của trồng trọt và nhiệm vụ của trồng trọt.

1. Vai trò của trồng trọt:

Trồng trọt cung cấp:

- Lương thực, thực phẩm cho con người.

- Thức ăn cho CN.

- Nguyên liệu cho CN.

- Nông sản để xuất khẩu.

2. Nhiệm vụ của trồng trọt:

    Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

    (Nhiệm vụ 1,2,4,6 SGK)

II. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì:
- Khai hoang lấn biển để tăng diện tích đất canh tác.

- Tăng vụ để tăng lượng nông sản.

- Áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt để tăng năng suất cây trồng.

Trả lời câu hỏi ( phần này không ghi bài vào vở trả lời vào vở soạn công nghệ)

1. Trình bày lại vai trò của trồng trọt ?    

      2.  HS đọc phần ghi nhớ, trả lời câu hỏi cuối bài SGK.
      3.  Em cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?

Bài 2 :    KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

(Nội dung ghi bài vào vở)

I. Khái niệm về đất trồng - Thành phần của đất trồng:

1 Khái niệm về đất trồng:

Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

2 Vai trò của đất trồng:

Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây không bị đỗ.

II. Thành phần của đất trồng:

Đất trồng gồm 3 thành phần:

- Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp.

- Phần lỏng: cung cấp nước cho cây.

- Phần rắn: Gồm 2 phần: Thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

*Trả lời câu hỏi ( phần này không ghi bài vào vở trả lời vào vở soạn công nghệ)

1.Đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào và có vai trò gì?

           2.Từ vai trò của đất trồng thì theo em cần phải làm gì đối với đất trồng?

9. MÔN GDCD 7 – TUẦN 1

Bài 1: SỐNG GIẢN DỊ

I. Nội dung bài học:  (Phần ghi vào vở)

1. Thế nào là sống giản dị:

- Sống giản dị là lối sống phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của bản thân, gia đình, xã hội.

- Biểu hiện ở chỗ: không xa hoa, lãng phí, không cầu kì, kiểu cách, không chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài.

2. Ý nghĩa của việc sống giản dị:                

- Giản dị là một phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi con người. Người sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.

II. Phần luyên tập ( trả lời câu hỏi vào vở soạn công dân)

Câu 1: Em hãy đọc toàn bộ nội dung bài 1 “ Sống giản dị “ trong SGK

Câu 2: Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ nói về tính giản dị?
Câu 3:HS xử lí tình huống sau đây:

Lan là học sinh nhưng đến trường lại trang điểm, học hành thì lười, về nhà vòi mẹ may nhiều đồ mới.

Câu 4: Hành vi sau hành vi nào thể hiện giản dị:

Mặc quần áo lao động để đi dự các buổi lễ.

Có những nhu cầu đòi hỏi về ăn mặc tiện nghi, vui chơi giải trí vượt quá khả năng cho phép kinh tế của gia đình và xã hội.

Chi tiêu trong gia đình phải phù hợp với kinh tế gia đình.

10. MÔN TIN HỌC 7 – TUẦN 1

CHƯƠNG I. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

BÀI 1. CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? 

1. Bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng:

VD1 (SGK)

VD2 (SGK)

VD3 (SGK)
Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diển một cách trực quan các số liệu có trong bảng

2. Màn hình làm việc của Excel:

a) Trang tính:

- Trang tính được chia thành các hàng và các cột, là miền làm việc chính của trang tính. Vùng giao nhau giữa một cột và một hàng là ô tính(còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu.

- Địa chỉ (còn gọi là tên) của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó.

b) Thanh công thức:

- Ngay phía dưới dải lệnh là thanh công thức. Đây là thanh công cụ đặc trương của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.

c) Các dải lệnh Formulas (công thức) và Data (dữ liệu):

- Gồm các lệnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu.

3. Nhập dữ liệu vào trang tính:

a) Nhập dữ liệu

- Để nhập dữ liệu vào một ô tính của trang tính em nháy chuột chọn ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím. Kết thúc việc nhập dữ liệu bằng cách chọn một ô tính khác hoặc nhấn phím Enter

- Nháy đúp chuột tại ô đó và thực hiện sửa như soạn thảo văn bản.
b) Di chuyển trên trang tính

- Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím

- Sử dụng chuột và thanh cuộn.

c) Gõ chữ Việt trên trang tính: (SGK)

11. MÔN ÂM NHẠC 7 – TUẦN 1

Tiết1:

- Học hát bài : Mái trường mến yêu 

- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học

I.Học hát:“Mái trường mến yêu”
                                       Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng

1.Tác giả:
   - Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng: Ông hiện sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh, là tác giả cuả rất nhiều bài hát hay trong đó có bài Phố Xa nổi tiếng.

* Nhận xét bài hát:

- Nhịp: 
[image: image107.wmf]4
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 (C)

- Giọng Mi thứ.

2/ Học hát:


HS mở Youtobe bài hát “Mái trường mến yêu” Nhạc và lời: Lê Quốc Thắng nghe và tập hát. Chú ý: sắc thái, cao độ, trường độ bài hát

*Lời bài hát:

   Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mên yêu, có loài chim đang hót vang hoà tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha.

   Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá, thầy bứơc đến trường em mang một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt trẻ thơ cho từng khú nhạc dịu êm.

   Như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gợn đều theo cơn gió, mang tình yêu cuả thầy đến với chúng em, đề dựng xây quê hương tương lai sáng ngời.

II. Bài đọc thêm: Nhạc Sĩ  Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học. (Đọc Sgk/7)
- Bài hát mang âm hưởng Dân ca miền núi phía Bắc.

- Bài hát đi học được bình chọn một trong năm mươi bài hát hay của TK XX.

*DẶN DÒ:

- Học sinh hát thuộc lời ca bài hát Mái trường mến yêu, tập kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách.

- Xem và phân tích bài TĐN số 1 về nhịp, cao độ, trường độ và tiết tấu.

- Đọc trước bài đọc thêm “Cây đàn bầu”.

12. MÔN MỸ THUẬT 7 – TUẦN 1

BÀI 1:                   THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT

SƠ LƯỢC MỸ THUẬT THỜI TRẦN

(1226-1400)

I. Vài nét về bối cảnh xã hội:

- Chế độ TW tập quyền được củngcố và tăng cường

- Với ba lần chiến thắng quân Nguyên, tinh thần thượng võ, tựhào dân tộc được nâng cao. Tạo điều kiện cho văn học NT phát triển trong đó có MT

II. Sơ lược về mĩ thuật thời Trần:

1.Nghệ thuật kiến trúc:

a/ Kiến trúc cung đình

-Tu bổ lại kinh thành Thăng Long

- Xây mới một số công trình có quy mô to lớn như khu cung điện Thiên Trường, và các khu lăng tẩm.

b/ Kiến trúc phật giáo

- Vì phật giáo thời kì này phát triển xuất hiện kiến trúc Tháp đi đôi với Chùa như chùa ở núi Yên Tử - Quảng Ninh, chùa tháp Bối Khê ( Hà Tây), Tháp Phổ Minh (Nam Định), Tháp Bình Sơn (Vĩnh Phúc).

2. Điêu khắc, chạm khắc và trang trí: (Sgk)

- Điêu khắc và trang trí luôn gắn với công trình kiến trúc

- Chạm khắc chủ yếu để trang trí, làm tôn thêm vẻ đẹp cho các công trình kiến trúc.

3. Đồ gốm:

- Gốm có xương thô và nặng hơn so với gốm thời Lý, đã có gốm hoa nâu, hoa lam với nét vẽ khoáng đạt khoẻ khoắn không gò bó.

- Cách trang trí vẫn là hoa cúc hoa sen cách điệu.

III. Đặc điểm mĩ thuật thời trần:(Sgk)










1

_1692090033.unknown

_1692107620.unknown

_1692108609.unknown

_1692109044.unknown

_1692112936.unknown

_1692117172.unknown

_1692117405.unknown

_1692117483.unknown

_1692172466.unknown

_1692985543.unknown

_1692117434.unknown

_1692117287.unknown

_1692117351.unknown

_1692117255.unknown

_1692113084.unknown

_1692117093.unknown

_1692117127.unknown

_1692117053.unknown

_1692113033.unknown

_1692112217.unknown

_1692112848.unknown

_1692112917.unknown

_1692112373.unknown

_1692112847.unknown

_1692111990.unknown

_1692112125.unknown

_1692109174.unknown

_1692108753.unknown

_1692108882.unknown

_1692108926.unknown

_1692108794.unknown

_1692108830.unknown

_1692108625.unknown

_1692107934.unknown

_1692108379.unknown

_1692108326.unknown

_1692108365.unknown

_1692107959.unknown

_1692107740.unknown

_1692107782.unknown

_1692107656.unknown

_1692090072.unknown

_1692090245.unknown

_1692090257.unknown

_1692090099.unknown

_1692090041.unknown

_1136704541.unknown

_1139447270.unknown

_1310367082.unknown

_1692089963.unknown

_1305624245.unknown

_1305624305.unknown

_1305624232.unknown

_1136723225.unknown

_1136724310.unknown

_1136872115.unknown

_1136872135.unknown

_1136872202.unknown

_1139447245.unknown

_1136872218.unknown

_1136872152.unknown

_1136872080.unknown

_1136872099.unknown

_1136724227.unknown

_1136724261.unknown

_1136723239.unknown

_1136719958.unknown

_1136723200.unknown

_1136723205.unknown

_1136719991.unknown

_1136719876.unknown

_1136719916.unknown

_1136719938.unknown

_1136719363.unknown

_1124211775.unknown

_1124212174.unknown

_1136704524.unknown

_1124213681.unknown

_1124212167.unknown

_1124210708.unknown

_1124211739.unknown

_1124210248.unknown

_1123067576.unknown

